
Chương 7: Tính chống chịu của thực vật 
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1. Khái niệm chung

• Cơ thể và môi trường là một khối thống nhất
• Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi 

là những phản ứng thích nghi để tồn tại và duy 
trì nòi giống.

• Điều kiện bất lợi: Nhiệt độ cao/thấp, thừa/thiếu 
nước, thừa muối/ion độc trong đất, hạn mặn.

• TV có tính chống chịu nóng, hạn, rét, nhưng đột 
ngột sẽ chết.
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2. Tính chống chịu hạn của thực vật

2.1 Tác hại của hạn
Có 3 loại hạn: Hạn đất, hạn không khí và hạn toàn diện.

- Hạn không khí: Nhiệt độ cao (39 - 420C), độ ẩm thấp (< 
65%), xảy ra đột ngột, độ ẩm tương đối của không khí giảm 
xuống < 10 - 20%. Cây hút không đủ bù thoát nước héo 
tạm thời.

- Hạn đất: Đất thiếu nước không đủ cho rễ hút cung cấp 
cho toàn cây. Hạn đất làm cho áp suất thẩm thấu của đất 
tăng cao (thế nước thấp), cây không thể lấy nước qua tế 
bào rễ. Hạn đất có thể gây cho cây héo lâu dài.
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- Hạn toàn diện: Không khí + đất, sự mất nước do không 
khí làm nước trong lá giảm, nồng độ dịch bào tăng. Sức 
hút nước từ rễ của cây cũng tăng nhưng lượng nước trong 
đất không đủ cung cấp cho cây. 
Hạn toàn diện thường dẫn đến hiện tượng héo vĩnh viễn, 
cây không có khả năng phục hồi. 

Ngoài ra, hạn sinh lý do điều kiện ngoại cảnh khác bất lợi: 
Nhiệt độ quá thấp (trời lạnh), nồng độ dung dịch đất quá 
cao (bón thừa phân, xâm nhập mặn), thiếu O2, 
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Hạn toàn diện tại tỉnh Ninh Thuận

6
PGS.TS. Phạm Văn Hiền

Hình 1: Hạn hán tại Ninh Thuận



Nguyên nhân gây hạn

Chủ quan Khách quan

§ Phá rừng bừa bãi
§ Loại cây trồng không phù 

hợp (cà phê > quy hoạch)
§ Quy hoạch sử dụng nước, 

bố trí công trình không 
phù hợp, không phát huy 
được tác dụng.

§ Lãng phí tài nguyên nước

§ Vị trí địa lý
§ Ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu toàn cầu

Nguyên nhân 
gây hạn
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2.1 Tác hại của hạn

• Phá vở cân bằng nước ảnh hưởng đến QH, HH, dinh 
dưỡng khoáng, vận chuyển và tích lũy chất hữu cơ, năng 
suất giảm trầm trọng.

• Trạng thái chất nguyên sinh thay đổi: giảm độ phân tán, 
giảm khả năng trương, giảm tính đàn hồi.

• Protein, acid nucleic bị phân giải, phá hủy sự trao đổi 
chất, tích tụ chất độc NH3 

• Ảnh hưởng xấu đến bộ máy quang hợp, ức chế tổng hợp 
diệp lục, phá hủy thylacoit làm cường độ QH giảm nhanh

VD: ẩm độ đất giảm < 75%, số bông/m2, số hạt chắc/bông 
và khối lượng ngàn hạt đều giảm.
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- Hệ thống keo nguyên sinh bị biến đổi mạnh
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- Quá trình trao đổi chất bị đảo lộn
Protein, acid nucleic bị phân giải, phá hủy sự trao đổi chất, 
tích tụ chất độc NH3

Quá trình trao đổi chất sẽ bị đảo lộn từ tổng hợp chất hữu cơ 
khi đủ nước thành phân giải khi thiếu nước

R CH COOH

NH2

R CH2 COOH NH3+

NADH+H+ NAD+
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Cơ chế chống hạn Ảnh hưởng quang 
hợp, ST, năng suất

1. Tránh hạn
   - Phát triển đoản sinh
   - Phát triển dẻo dai 

-
-

2. Chịu hạn ở thế nước của mô cao
   - Giảm sự mất nước
      + Kháng khí khổng và cutin
      + Giảm bức xạ hấp thu
      + Giảm diện tích lá
   - Duy trì sự hấp thu nước
      + Tăng mật độ rễ và độ sâu của rễ
      + Tăng sự dẫn truyền chất lỏng

+
+
+

-
-

3. Chịu hạn ở thế nước của mô thấp
   - Duy trì sức trương
      + Điều chỉnh thẩm thấu
      + Tăng tính đàn hồi
      + Giảm kích thước tế bào
   - Chịu khô hạn
      + Bền vững của nguyên sinh chất

- 
-
-
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Hoạt động sinh lý bị kìm hãm

QUANG

HỢP
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2.2 Cơ chế chống chịu hạn

• Bốn hình thức: trốn thoát (Escape), tránh (Avoidance), 
chống chịu (Tolerance) và phục hồi (Recovery) hoặc là 
sự kết hợp các hình thức trên.

1. Trốn hạn: chín sớm là đặc trưng chung cho thực vật 
nhóm này. TV ở nhóm “né hạn” có thời gian sinh trưởng 
ngắn, là những cây đoản sinh sống ở sa mạc, chúng 
nhanh chóng hoàn thành vòng đời và kết hạt trước khi xảy 
ra hạn (1 tuần)
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Thực vật sống ở những sa mạc khô hạn có thời gian 
mưa rất ngắn trong năm, nên có chu kỳ sống rất ngắn 
trốn được hạn và tính phát triển dẻo dai. 
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2. Tránh hạn: hạn chế thoát hơi nước và tăng cường sự 
cung cấp nước khi gặp hạn
Rễ đâm sâu, điều chỉnh sự đóng mở khí khổng, giảm kích 
thước lá, gia tăng sự xù xì của tế bào biểu bì và lớp phủ 
cutin
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3. Chống chịu hạn: duy trì chức năng sinh lý của mô TB, 
tăng độ nhớt NSC làm hạn chế sự mất nước. 
TV nhóm này có khả năng hút nước, giữ nước và sử dụng 
tiết kiệm thông qua các hoạt động điều chỉnh áp suất thẩm 
thấu và tính thấm, tăng tích lũy hydrat cacbon và các loại 
acid amin, chất đường. 

4. Phục hồi: phục hồi lại sinh trưởng và phát triển của cây 
trồng sau thời gian gặp hạn. 
Cây tránh hạn và chống chịu hạn trong điều kiện thiếu 
nước và phục hồi khi cây trồng được cung cấp nước trở lại. 
- Tế bào có khả năng phản ứng “siêu cảm” với nước sau 
một thời gian thiếu nước. 
- Mật số rễ bề mặt cao để nhanh chóng hút nước khi có 
mưa

16
PGS.TS. Phạm Văn Hiền



• Bộ lá ngừng sinh trưởng hoặc sinh trưởng chậm lại để 
hạn chế sự thoát hơi nước. 

• Đóng khí khổng khi thế nước đất thấp (*) 
• Kháng cutin, sự hóa sáp trên biểu bì tăng
• Phiến lá mỏng hơn, nhiều lông để hạn chế sự tích tụ 

nhiệt, hạn chế sự thoát hơi nước.
• Cuộn lại và giảm góc độ lá, như mía, lúa, một lá mầm. 
• Giảm bề mặt bay hơi nước cho quần thể như lá ngừng 

sinh trưởng, rụng lá.
• Bộ rễ ăn sâu, số lượng rễ và mật độ rễ dày, giải phẫu 

thấy đường kính và số lượng mạch dẫn tăng.

2.3 Hình thái chịu hạn của cây lúa 
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Đóng khí khổng để giảm thoát hơi nước khi gặp hạn. Khí 
khổng thực vật chịu hạn thường rất nhạy với thiếu nước 
(như cây mắt cở)
Sống ở sa mạc là thực vật CAM. Các cây mọng nước ở sa 
mạc có thể đóng khí khổng liên tục trong thời gian dài nếu 
sức hút của đất quá lớn (40 ngày kg mở stoma) 

Giảm khả năng mất nước

Hình: Khí khổng 
đóng và mở
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Các thực vật chống chịu hạn thường có tầng cutin dày để 
giảm lượng nước bay hơi qua cutin.

Hình 5: Cấu tạo lá với cutin dày
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Vận động lá theo hướng song song với tia sáng tới để nhận 
năng lượng ít nhất hoặc có thể cuộn lá lại hay cụp lá xuống.
      

Hình 6: Lá cây vận 
động song song 
với tia sáng tới
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Hình 7: Lá bí vào buổi sáng và buổi trưa

21



22
PGS.TS. Phạm Văn Hiền



Giảm diện tích lá: Lá của chúng thường sinh trưởng rất 
chậm khi thiếu nước, rất nhạy cảm với thiếu nước nên một 
số lá bị rụng đi hay khô chết 

Hình 8: Sự rụng lá trên 
cây tiêu
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Duy trì khả năng hấp thu nước

- Có hệ rễ phát triển mạnh và phân bố sâu xuống mạch 
nước ngầm. Số lượng và mật độ rễ cũng rất cao và tỷ lệ 
rễ/thân, lá cao hơn nhiều khi gặp hạn.
- Về giải phẫu: chúng có số lượng và đường kính mạch dẫn 
tăng lên để tăng khả năng vận chuyển nước lên thân lá.
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Hình 9: Cây thanh long



Tăng áp suất thẩm thấu và sức hút nước của mô bằng khả 
năng điều chỉnh thẩm thấu. Các chất điều khiển thẩm thấu 
có thể là muối kali, axit hữu cơ, đường,…tuỳ theo loại cây 
trồng
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Độ nhớt và tính đàn hồi duy trì ở mức cao. Các protein và 
enzym bền vững, không bị biến tính và không bị phân huỷ 
lúc thiếu nước

        Hình 10: Cây bao báp, xương rồng dự trữ nước trong cơ thể 26



2.4 Giải pháp chống hạn

• Kỹ thuật trồng trọt cải tiến trong điều kiện hạn
– Tưới tiết kiệm
– Phân chậm tan, hạt ngậm nước
– Tủ gốc, tủ bạc 
– Tôi luyện hạt giống
– Xử lý bằng nguyên tố vi lượng
– ...

• Chọn tạo giống chịu hạn (CNSH, truyền thống)
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Nguyên tố vi lượng
(Cu, Zn, Mo…)

Chất làm giảm thoát 
hơi nước và tăng khả 
năng sử dụng nước

Xử lý hạt trước khi 
gieo hoặc phun lên 

cây ở giai đoạn 
sinh trưởng 

Acid usnic, Usnat 
amon, Acetat 
phenyl đồng

Ngâm ướt hạt 
giống rồi phơi khô 
kiệt và lặp lại nhiều 
lần trước khi gieo. 

Phương pháp tôi hạt 
giống

28
PGS.TS. Phạm Văn Hiền



3. Chống chịu mặn

• Độ mặn ký hiệu S‰ (Salinity - độ mặn) ) (ppt) là tổng 
lượng (gram) các chất hòa tan chứa trong 1 kg nước.

• Nhóm cây mẫn cảm với mặn (chịu được nồng độ mặn 
0,5‰ - <1‰): bơ, chuối, nhãn, đu đủ, sầu riêng, chôm 
chôm, bòn bon, măng cụt…

• Nhóm cây chịu mặn trung bình (chống chịu được nồng 
độ mặn 1‰ - 2‰): sơ ri, cây có múi, ổi, vú sữa…

• Nhóm cây chống chịu khá với mặn (chống chịu được 
nồng độ mặn 3‰ - 4‰): mít, xoài, mãng cầu, na

• Nhóm cây chống chịu tốt với mặn (chống chịu được 
nồng độ mặn 5‰ - 6‰): dừa, sapô, me, nho
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Tham khảo
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3.1 Giải pháp chống chịu mặn

• Củng cố hệ thống đê bao của mỗi vườn cho chắc chắn 
để tránh nước xâm nhập vào vườn trong những tháng 
nước mặn.

• Dự trữ nước ngọt trong mương để tưới cho cây ăn trái 
trong những tháng nước mặn, hoặc dự trữ trong túi nilon 
dày và đặt dưới gốc cây trồng trong những tháng nước 
mặn.

• Hạn chế tưới nước nhiễm mặn cho cây trồng khi nồng 
độ >2‰. Đối với một số cây trồng mẫn cảm với mặn thì 
không tưới khi nồng độ mặn >1‰.

• Giảm bốc thoát hơi nước và nhu cầu cần nước của cây 
nên tiến hành tỉa cành, tạo tán, tỉa bớt hoa và quả trong 
giai đoạn này.
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• Không nên xử lý cây ra hoa trong giai đoạn này
• Tủ gốc giữ ẩm cho cây trồng bằng lá rơm rạ, lục bình, cỏ 

khô, lá dừa nước, …
• Tăng cường bón phân hữu cơ, lân và Kali, không nên bón 

phân có chứa Natri và Clo vì sẽ tăng độ độc cho cây.
• Có thể phun phân bón lá có chứa K, Ca, Mg, Si giúp cây 

tăng đề kháng, tăng khả năng chịu hạn, chống chọi với 
nhiễm mặn, cứng cây, không đỗ ngã.

• Trên chân đất nhiễm mặn và có phèn thì nên bón loại vôi 
nung (CaO) để vừa rửa mặn vừa hạ phèn, không nên bón 
các loại phân chua như super lân, DAP, (NH4)2SO4, KCl… 
làm cho đất càng chua.

• Phun các chế phẩm có chứa các acid amin như Proline để 
tăng tính chống chịu của cây trồng đối với mặn.

• + Thường xuyên cập nhật thông tin về dự báo tình hình 
xâm nhập mặn, nồng độ mặn trên các sông, rạch để có 
hướng xử lý kịp thời ngăn chặn nước mặn hoặc lấy nước 
ngọt vào vườn.

3.1 Giải pháp chống chịu mặn
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+ Với đất mặn kiềm
- Chứa nhiều Na2CO3 , NaHCO3  … có pH khá cao, 
cây khó sinh trưởng và phát triển.
- Muối làm thành những đốm trắng xóa nổi lên trên 
mặt đất khi trời nắng khô thành những váng trắng.

+ Cải tạo 
- Dùng CaSO4.2H2O, CaCO3 tách Na+ ra khỏi keo đất

[KĐ]2Na+ +CaSO4.2H2O    [KĐ]Ca2+ + Na2SO4 + H2O
- Na2SO4 dễ tan, dễ bị rửa trôi khi kết hợp với rửa 
mặn.

3.2 Giải pháp chống chịu mặn
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 Hình 11: Xổ cạn khô nước trên bề mặt 
ruộng

Hình 12: sử dụng bột đá vôi
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+ Với đất phèn

- Trong đất có nhiều muối phèn, hàm lượng lưu huỳnh 
lớn, lượng sắt (Fe3+), muối (NaCl) cao.
- Hàm lượng CaCO3 thấp, nghèo lân và chua hoặc rất 
chua.

+ Cải tạo
- Vôi có tác dụng làm giảm độ chua, kết tủa Fe3+, Al3+ di 
động, cải thiện lý tính của đất.
     Al2 (SO4)3 + 6Ca(OH)2  2Al(OH)3 +CaSO4
- Kết hợp bón vôi với tháo chua rửa mặn thì sẽ đạt kết 
quả cao .
Bón lân cần phải bón sớm và bón lượng nhiều thì mới 
đạt kết quả cao.
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Hình 13: Phẫu diện đất 
phèn

Hình 14: Lên luống

Hình 15: Bón phân thích hợp
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- Tiếp tục đầu tư các hệ thống đê bao, xây dựng hệ thống tưới 
tiêu hợp lý nhằm ngăn chặn xâm nhập mặn, phòng chống 
ngập lụt, đối phó với hạn hán kéo dài.
- Tăng cường năng lực cho hệ thống cảnh báo và dự báo thời 
tiết, khí hậu, thủy hải văn và nông nghiệp.
- Xác định các giống cây trồng chịu hạn mặn, đánh giá mức 
độ ảnh hưởng và đề xuất hướng chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng thích ứng.
- Đầu tư nguồn kinh phí cho công tác chọn lọc, lai tạo những 
dòng/giống cây (cây có múi, xoài, sầu riêng, nhãn, chôm 
chôm…) chống chịu với những điều kiện bất lợi của môi 
trường như hạn, phèn, mặn, ngập.
- Xây dựng các mô hình giống cây trồng thích ứng với điều 
kiện bất lợi của môi trường nhằm ứng phó với tác động của 
biến đổi khí hậu.
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Chapter 7: Stress thực vật
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Điều kiện thiếu oxy
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